
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
 Nhà số 1, Đường số 1, Khu biệt thự Tiamo Phú thịnh, Phường Phú Thọ, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

16/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VIỆN ĐÀO TẠO BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG

3702801013

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ dạy kèm( gia sư). Giáo dục dự bị. Dạy 
ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại. Dạy đọc nhanh. Đào tạo 
kỹ năng nói trước công chúng. Dạy máy tính. Giáo dục không 
xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; Các 
trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; 
Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; Dạy về tôn 
giáo; Đào tạo tự vệ; Đào tạo về sự sống.

8559(Chính)

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Tư vấn du học; Dịch vụ đưa ra ý 
kiến hướng dẫn về giáo dục; Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra 
giáo dục; Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết : Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo liên quan đến các 
chương trình giới thiệu và xúc tiến thương mại (Không thực 
hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, 
hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn 
nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

4. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp lý).

6619

5. Quảng cáo 7310

6. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

7. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VIỆN ĐÀO TẠO BÁCH KHOA 
BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BACH KHOA BINH DUONG TRAINING 
ACAMEDY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIỆN ĐÀO TẠO BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại

7490

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

10. Lập trình máy vi tính 6201

11. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

12. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm

5820

13. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

14. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế website, slide thuyết trình, logo, quảng cáo. 
Hoạt động thiết kế chuyên dụng ( trừ thiết kế công trình xây 
dựng)

7410

16. Trồng lúa 0111

17. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

19. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

20. Trồng cây mía 0114

21. Trồng cây chè 0127

22. Chăn nuôi gia cầm 0146

23. Chăn nuôi khác 0149

24. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

25. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

26. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

27. Khai thác thuỷ sản biển 0311

28. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

29. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

30. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

31. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết : Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)

4610

32. Hoạt động nhiếp ảnh
(trừ sản xuất phim)

7420

33. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (Trừ sản 
xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng cháy, 
nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, 
dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim 
ảnh)

5911
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34. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video (trừ 
phát hành chương trình truyền hình, phát sóng)

5913

35. Trồng cây lấy sợi 0116

36. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

37. Trồng cây hàng năm khác 0119

38. Trồng cây ăn quả 0121

39. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

40. Trồng cây điều 0123

41. Trồng cây hồ tiêu 0124

42. Trồng cây cao su 0125

43. Trồng cây cà phê 0126

44. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

45. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

46. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

47. Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan 0170

48. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

49. Cổng thông tin 6312

50. Giáo dục thể thao và giải trí
(không hoạt động tại trụ sở).

8551

51. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
(trừ kinh doanh vũ trường)

8552

52. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

53. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

54. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

55. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

56. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

57. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

58. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

59. Khai thác gỗ 0220

60. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

61. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

62. Đào tạo sơ cấp
(không hoạt động tại trụ sở).

8531

63. Đào tạo trung cấp
(không hoạt động tại trụ sở).

8532

64. Đào tạo cao đẳng
(không hoạt động tại trụ sở).

8533

65. Đào tạo đại học
(không hoạt động tại trụ sở).

8541
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66. Đào tạo thạc sỹ
(không hoạt động tại trụ sở).

8542

67. Đào tạo tiến sỹ
(không hoạt động tại trụ sở).

8543

68. Giáo dục nhà trẻ
(không hoạt động tại trụ sở).

8511

69. Giáo dục mẫu giáo
(không hoạt động tại trụ sở).

8512

70. Giáo dục tiểu học
(không hoạt động tại trụ sở).

8521

71. Giáo dục trung học cơ sở
(không hoạt động tại trụ sở).

8522

72. Giáo dục trung học phổ thông
(không hoạt động tại trụ sở).

8523

73. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh; Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

74. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

75. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

76. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

77. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Chăm sóc da, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng phẫu 
thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình) (không hoạt 
động tại trụ sở)

9610

78. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ (trừ các 
hoạt động gây chảy máu và không có bệnh nhân lưu trú)

8699

79. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

80. Xây dựng nhà để ở 4101

81. Xây dựng nhà không để ở 4102

82. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

83. Phá dỡ 4311

84. Chuẩn bị mặt bằng 4312

85. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản; Tư vấn bất động sản (trừ tư 
vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

6820

86. Đại lý du lịch 7911
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9.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 THÁI LÂM 
TOÀN

39J Ngô Nhân Tịnh, 
Phường 01, Quận 6, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

2.970.000.000 30,000 025582079

2LƯƠNG 
NGỌC 
TRƯỜNG

Thôn Phú Thịnh, Xã 
Hòa Bình 1, Huyện  
Tây  Hoà, Tỉnh Phú 
Yên, Việt Nam

6.930.000.000 70,000 221222018

87. Điều hành tua du lịch 7912

88. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

89. Hoạt động thư viện và lưu trữ 9101

90. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

91. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ kinh doanh quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5629

92. Cho thuê xe có động cơ 7710

93. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

94. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       221222018
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phú Thịnh, Xã Hòa Bình 1, Huyện  Tây  Hoà, 
Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số A0110, Tầng 1 + lửng, Tòa nhà chung cư Hiệp Thành -Khối 
A, Đường số 11, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG NGỌC TRƯỜNG Nam

12/05/1988 Kinh Việt Nam

16/03/2006 CA. Tỉnh Phú Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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